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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2024	


TỜ TRÌNH
Về ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, 
cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
từ năm học 2024 - 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố
		Xét Tờ trình số …/TTr-SGDĐT ngày    tháng    năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số     /BC-STP ngày    tháng    năm 2024 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số    /STC-HCSN ngày    tháng    năm 2024; 
		Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý 
a) Cơ sở chính trị
Cương lĩnh (bổ sung và phát triển năm 2011) đã đưa ra những quan điểm, định hướng lớn về phát triển giáo dục và đào tạo, chỉ rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội”
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó nêu rõ: “7- Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Hoàn thiện chính sách học phí.
Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở khu vực đô thị.”
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo, yêu cầu phải “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”. Đồng thời phải xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, “Lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra làm thước đo. Xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học sinh phổ thông, trước hết là đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở”.
b) Cơ sở pháp lý
Ngày 13 tháng 5 năm 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2179/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 – 2025, trong đó tại mục 2 có nêu: “2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập
Mức thu với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của sơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.”
Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập: “Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.”; 
Tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này cũng quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục;…”
Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định: “... Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương”;
Căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
“1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.”
Điểm b khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”;
Từ những cơ sở pháp lý nêu trên, việc Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025 là phù hợp với thẩm quyền.
2. Cơ sở thực tiễn    
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Thành phố có quy mô dân số lớn nhất cả nước, các hoạt động giáo dục trong nhà trường phong phú, đa dạng, đã đáp ứng yêu cầu phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền giáo dục tiên tiến trong khu vực. Thời gian trước năm học 2023-2024, việc tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục được thực hiện trên cơ sở thống nhất thỏa thuận mức thu giữa cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh. Do đó, mỗi năm học vẫn còn xảy ra tình trạng lạm thu gây dư luận xã hội làm ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cha mẹ học sinh cũng như uy tín của ngành giáo dục Thành phố.
Thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024. Đến nay, năm học 2023-2024 đã kết thúc đồng thời Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND cũng hết hiệu lực theo quy định. 
Do đó, nhằm tạo hành lang pháp lý, thống nhất mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố, để có cơ sở triển khai thực hiện các khoản thu đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, việc Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024-2025 là yêu cầu cần thiết.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2023/NQ-HĐND QUY ĐỊNH MỨC THU CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2023-2024   
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức triển khai như sau:
- Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 3770/UBND-VX ngày 03 tháng 8 năm 2023 về triển khai Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ Nghị quyết.
- Trên cơ sở được giao nhiệm vụ, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 4687/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2023 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện dễ triển khai, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.
- Bên cạnh đó, Sở GDĐT cũng đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3455/QĐ-SGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý thu, chi; công tác quản lý cơ sở vật chất đầu năm học 2023 – 2024 nhằm kiểm tra, giám sát công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục. Từ ngày 18/10/2023 đến ngày 16/11/2023, Đoàn công tác đã phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế tại các Phòng GDĐT thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các cơ sở giáo dục trực thuộc; các trường trung học phổ thông công lập.
- Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính-tài sản trong giáo dục” năm học 2023 - 2024 từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 11 tháng 01 năm 2024 cho tất cả các đối tượng là cán bộ phụ trách công tác tài chính của các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Kế toán trưởng (phụ trách kế toán) các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc Sở. Kết quả với 1.295 lượt người tham dự của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc Sở (trong đó 418 hiệu trưởng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục, 328 chủ tịch công đoàn, 549 phụ trách kế toán).
Đợt tập huấn đã bồi dưỡng, trang bị, cập nhật cho các thủ trưởng đơn vị, chủ tịch công đoàn và phụ trách công tác kế toán tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố những nội dung căn bản, những điểm mới cùng những yêu cầu về công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng dự toán, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý các khoản thu đúng theo quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.
- Kết thúc năm học 2023-2024, Sở GDĐT có Công văn số 2228/SGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 đề nghị Ủy ban nhân dân các quận/huyện/thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND tại địa bàn, đơn vị.
2. Kết quả thực hiện
Qua kiểm tra và tổng hợp báo cáo của các đơn vị cho thấy Phòng GDĐT thành phố Thủ Đức và các quận huyện đã kịp thời triển khai nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của Sở GDĐT, phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Công văn hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.
Nhìn chung, năm học 2023 – 2024 các đơn vị tại cơ sở đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố theo hướng dẫn của Sở GDĐT, cụ thể:
+ Xây dựng Dự toán thu - chi đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho từng nội dung thu, đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế năm học 2023-2024; báo cáo Dự toán thu - chi về cơ quan chủ quản theo phân cấp trước khi thông báo công khai mức thu của từng khoản thu đến cha mẹ học sinh và tổ chức thực hiện.
+ Các khoản thu tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND cơ bản đã đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, mức thu đủ bù đắp chi phí. Các cơ sở giáo dục triển khai thực các khoản thu trong khung mức quy định của Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND. Các khoản thu này được thống nhất với cha mẹ học sinh trước khi thực hiện và khi thu có cấp hóa đơn, biên lai thu tiền cho từng học sinh; thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.
+ Việc thực hiện miễn, giảm chi phí cho các đối tưởng học sinh nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết cần chấn chỉnh tại các đơn vị như sau: 
+ Vẫn có tình trạng một số đơn vị bố trí thời khóa biểu của các tiết hoạt động giáo dục nhà trường ngoài giờ chính khóa xếp chen lẫn với các tiết buổi 2; xây dựng kế hoạch dạy 02 buổi/ngày và các hoạt động khác chưa đúng hướng dẫn chuyên môn của Sở.
+ Việc phân loại nhóm và tên gọi một số khoản thu chưa điều chỉnh đúng theo danh mục quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND.
+ Vẫn còn đơn vị không thực hiện xây dựng Dự toán chi tiết thu - chi đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 – 2024 hoặc có xây dựng nhưng chưa đầy đủ các nội dung triển khai thực hiện thu tại đơn vị.
Qua kết quả khảo sát tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố trong năm học 2023-2024, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận định các khoản thu và mức thu quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình kinh tế - xã hội tại Thành phố.
(Đính kèm Bảng tổng hợp các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố năm học 2023-2024)
3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND
3.1. Thuận lợi
Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, thống nhất mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí năm học 2023-2024 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố. 
Đây là cơ sở để các trường triển khai thực hiện các khoản thu đảm bảo công khai, minh bạch; đảm bảo việc tổ chức thực hiện các khoản thu trong nhà trường được thống nhất; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý đối với các khoản thu của các cơ sở giáo dục; cha mẹ học sinh và xã hội có cơ sở đối chiếu, tham gia giám sát công tác tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường cả về nội dung lẫn chi phí, tránh tình trạng lạm thu và gây bức xúc trong dư luận xã hội. 
Qua thực tế tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND trong năm học 2023-2024 cho thấy Nghị quyết đã tạo được tiếng vang và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo phụ huynh học sinh và người dân Thành phố.
3.2. Khó khăn
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cơ sở GDĐT trên địa bàn Thành phố cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như sau:
- Một số khoản thu hoạt động giáo dục thực hiện theo các Đề án chưa phù hợp với danh mục mã ngành tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg; các khoản thu tiền mua sắm đồng phục học sinh, tiền học phẩm – học cụ - học liệu… chưa phù hợp với quy định tại Luật Giá.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện các khoản thu tại Nghị quyết số 04 tại đơn vị, phát sinh các khoản thu thuế GTGT, thuế TNDN. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định tại Luật Thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản có liên quan, Sở GDĐT đã có Công văn trao đổi với Cục thuế Thành phố và nhận được phản hồi, tuy nhiên, một số khoản thu vẫn phải chịu thuế TNDN. Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND, các cơ sở giáo dục công lập chỉ được thực hiện mức thu không vượt quá mức tối đa quy định tại Nghị quyết, do đó chi phí thuế cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ, mà hiện nay vấn đề chất lượng bữa ăn, nước uống, nghỉ ngơi…của học sinh, nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cơ sở giáo dục, phụ huynh và dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố.
- Khung mức thu một số khoản thu quy định tại Nghị quyết số 04 do ảnh hưởng biến động của giá cả thị trường nên không còn phù hợp và không đủ đảm bảo chất lượng hoạt động như tiền suất ăn trưa bán trú.
- Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết quy định đối tượng đang được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ hoặc đang được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thì không phải đóng các khoản thu tại Nhóm 1, Nhóm 2. Quy định này tác động lớn đến các trường tại địa bàn khó khăn, có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách, ví dụ như huyện Cần Giờ: tổng số học sinh của các trường (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) công lập trên địa bàn huyện Cần Giờ năm học 2023 -2024 là 12.586 học sinh; số lượng học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP là 4.845 học sinh (trong đó có 2.885 học sinh thuộc hộ nghèo; 1.960 học sinh thuộc hộ cận nghèo và thoát mức chuẩn cận nghèo) chiếm tỷ lệ 38,5% trên tổng số học sinh. Việc số lượng lớn học sinh không đóng các khoản thu ảnh hưởng đến nguồn thu để phục vụ tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa tại các đơn vị.
3.3. Vấn đề đặt ra
- Cần điều chỉnh, hoàn thiện danh mục các khoản thu và đánh giá mức thu trên cơ sở phù hợp tình hình thực tế của Thành phố đồng thời đảm bảo đúng với các quy định hiện hành có liên quan.
- Cần cân nhắc, điều chỉnh quy định đối với các đối tượng thuộc diện chính sách để có thể vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa đảm bảo nguồn lực hoạt động cho các đơn vị.
- Cần nghiên cứu, và trao đổi với Cục Thuế Thành phố để có ý kiến hướng dẫn thống nhất, rõ ràng về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu để đảm bảo quyền lợi thụ hưởng dịch vụ của học sinh đồng thời phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thuế của Nhà nước; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ chính sách thuế đối với các khoản thu từ dịch vụ giáo dục để các đơn vị giáo dục công lập có nguồn lực phục vụ tốt nhất cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và rèn luyện của trẻ em, học sinh.
III. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 
	1. Mục đích ban hành văn bản
	Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024-2025 phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, khả năng đóng góp thực tế của người dân, tránh tình trạng lạm thu và hiểu nhầm là lạm thu gây bức xúc trong dư luận xã hội. 
	2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]	- Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan.
- Phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố và mức thu nhập của người dân trên địa bàn Thành phố.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Đảm bảo trình tự, thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
- Tiếp tục kế thừa những nội dung đã quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND và phát huy những mặt làm được trong năm học 2023-2024 vừa qua được nhân dân đồng thuận. Đồng thời giải quyết được những vấn đề còn khó khăn vướng mắc tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024-2025.
2. Đối tượng áp dụng:
- Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Người đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập nêu phía trên.
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 1311/TTr-SGDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025 trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến.
Ngày 17 tháng 4 năm 2024 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2228/SGDĐT-KHTC đề nghị Ủy ban nhân dân các quận/huyện/thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND tại địa bàn, đơn vị.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại Công văn số 312/HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 về việc cho ý kiến việc xây dựng Nghị quyết theo Tờ trình số 1893/TTr-UBND ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố: “thống nhất để Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn từ năm học 2024 – 2025 trình Hội đồng nhân dân Thành phố theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hồ sơ pháp lý quy định.”
Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ báo cáo khảo sát tình hình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố trong năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu tiếp thu và xây dựng dự thảo ban hành Nghị quyết về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024-2025. Công khai nội dung trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Nghị quyết từ ngày 15 tháng 5 năm 2024 theo đường link: 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3359/SGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2024 và Công văn số 3379/SGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 6 năm 2024 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024-2025.
Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 7858/MTTQ-BTT ngày 12/6/2024; Sở Tư pháp tại Công văn số 3613/STP-VB ngày 12/6/2024; Sở Tài chính tại Công văn số …/STC-HCSN ngày…/6/2024; ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện; ý kiến của các sở ngành Thành phố (đính kèm Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý), Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh nội dung và có Công văn số …/SGDĐT-KHTC ngày …/6/2024 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024-2025.
(Tiếp tục cập nhật)
VI. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục 
Dự thảo Nghị quyết gồm 05 Điều quy định cụ thể về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024-2025 như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Điều 2. Danh mục các khoản thu và mức thu
Điều 3. Cơ chế quản lý thu chi
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 5. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
2.1. Danh mục các khoản thu và mức thu
a) Danh mục các khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập: Theo Phụ lục đính kèm dự thảo Nghị quyết.
b) Các khoản thu và mức thu đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên: Áp dụng mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tương đương với mức thu của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
2.2. Cơ chế quản lý thu chi
[bookmark: _Hlk118380616][bookmark: _Hlk118380491]a) Các mức thu quy định tại Nghị quyết này là mức thu tối đa. Tùy tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với năm học liền kề trước đó.
b) Các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của học sinh để xây dựng Dự toán thu - chi cho từng nội dung thu, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, phù hợp với tình hình thực tế năm học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc sử dụng các khoản thu phải đúng mục đích thu, công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu đến cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.
c) Thời gian thu phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng, số tiết thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định về Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
d) Các cơ sở giáo dục công lập có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với trẻ em, học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
2.3. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với các khoản thu tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố năm học 2023 – 2024 không được quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí thỏa thuận thống nhất với cha mẹ học sinh, có ý kiến của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý và đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% so với năm học liền kề trước đó. 
3. Nguyên tắc xây dựng các khoản thu và mức thu
- Các khoản thu tại Nghị quyết này được xác định trên cơ sở nhu cầu của người học, theo đúng chức năng của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố.
- Kế thừa những nội dung đã quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND và phát huy những mặt làm được trong năm học 2023-2024 vừa qua được nhân dân đồng thuận.
- Rà soát danh mục các khoản thu đảm bảo không trùng lắp các khoản thu đã được các Luật khác quy định. Bổ sung một số khoản thu chưa được quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế và các văn bản hiện hành.
- Mức thu đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình và thu nhập của người dân Thành phố.
- Phù hợp với quy định tại Luật Giá, Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và các văn bản hiện hành khác có liên quan.
4. Một số nội dung mới so với Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND
- Điều chỉnh tên các khoản thu bắt đầu bằng “Dịch vụ…” để phù hợp quy định, thẩm quyền ban hành.
- Điều chỉnh danh mục từ 26 khoản thu còn 9 khoản thu. Lý do: Điều chỉnh sau khi rà soát để phù hợp với quy định tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Luật giá và phù hợp thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.  
- Điều chỉnh “Tiền tổ chức nuôi dạy trẻ mầm non trong hè” thành “Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ tết, không bao gồm tiền ăn)”: 128.000 đồng/học sinh/ngày. Lý do: phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trông giữ trẻ trong thời gian các ngày cuối tuần, nghỉ hè. Điều chỉnh trên cơ sở chi phí giữ trẻ ngoài giờ (các ngày bình thường trong kế hoạch năm học) 12.000 đồng/trẻ/giờ, ngày nghỉ được tính 2 lần và phù hợp với thực tế phát sinh ngày thứ 7, chủ nhật và thời gian hè. Khoản thu này đã bao gồm chi phí thù lao cho người trông giữ trẻ và chi phí quản lý, vận hành.
[bookmark: _Hlk169536860]- Bổ sung nội dung chi phí thuê máy lạnh cấu thành vào khoản thu “Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh” và điều chỉnh tăng mức thu tối đa từ 50.000 đồng/học sinh/tháng lên 110.000 đồng/học sinh/tháng, cụ thể: Mức thu tối đa 50.000 đồng/học sinh/ tháng đối với những lớp đã được trang bị sẵn máy lạnh và tối đa 110.000 đồng/học sinh/tháng đối với những lớp có nhu cầu sử dụng nhưng chưa có máy lạnh, phải đi thuê (Giá thuê tham khảo 1.320.000 đồng/máy/tháng, 1 lớp trang bị 2 máy, 45 học sinh/lớp, tạm tính 60.000 đồng/học sinh/tháng). Cơ sở đề xuất: Nhiệt độ tại Thành phố trong những năm gần đây có xu hướng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân nói chung, việc học tập của học sinh nói riêng. Với áp lực dân số của Thành phố, sĩ số một lớp trung bình từ 30 đến 45 học sinh, ở những địa bàn đông dân cư có thể lên đến 50 học sinh/lớp. Trong những ngày nóng đỉnh điểm lên đến 38-39oC thì quạt máy không đủ sức giảm nhiệt. Thuê máy lạnh để sử dụng tạm thời trong thời gian năm học, giảm bớt sức nóng cho học sinh trong mùa nắng nóng là giải pháp và nhu cầu thiết thực, chính đáng của học sinh và cha mẹ. Đồng thời huy động được nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh có sức khỏe, an tâm học tập và rèn luyện. 
Xin gửi kèm theo: 
(1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố
(2) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo
	Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025 xin kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên (Kèm hồ sơ); 	
- Văn phòng ĐĐBQH& HĐND TP;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX/VN).
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